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STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2023 ƯỚC 6 THÁNG
 TỶ LỆ

% 

I Các khoản thu xã hưởng 100% 42.000.000           14.624.219              34,82        

1 Phí và lệ phí 7.000.000             12.160.799              173,73      

1.1 Lệ phí hành chính 7.000.000             1.108.000                15,83        

1.2 Lệ phí môn bài 6.250.000                

1.3 Lệ phí trước bạ nhà đất 4.802.799                

2 Thu tại xã 35.000.000           2.463.420                7,04          

2.1 Thu tiền thuê đất 5% 30.000.000           -               

2.2 Thu xử phạt HC 5.000.000             2.000.000                40,00        

2.3 Thu khác -                            463.420                   

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 2.575.000.000 43.056.845 1,67          

1 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 75.000.000 15.086.000 20,11        

- Thuế giá trị gia tăng 50.000.000           10.375.000              20,75        

- Thuế thu nhập cá nhân 25.000.000           4.711.000                18,84        

2 Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 27.970.845              

- Thu tiền thuê mặt đất

- Thu thuế phi NN 845.845                   

- Thu tiền sử dụng đất 2.500.000.000      27.125.000              1,09          

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 1.246.807.841         

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.096.300.000 2.057.000.000 50,22        

1 Bổ sung cân đối 3.994.300.000 1.800.000.000 45,06        

2 Bổ sung có mục tiêu 102.000.000 257.000.000 251,96      

6.713.300.000 3.361.488.905 50,07        Tổng cộng:
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